
Số
Ngày hết 

hiệu lực
Họ và tên

Trình độ 

CM
Số CCHND

Ngày cấp 

CCHND

Nơi cấp 

CCHND

1

 CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẢM FPT 

LONG CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH NHÀ 

THUỐC LONG 

CHÂU 1520

Khu phố Phú Hiệp 

2, phường Hòa 

Hiệp, tỉnh Đắk Lắk

0613/25/

GPP-NT
13/10/2028

Cơ sở 

bán lẻ 

thuốc -

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường và điều kiện lạnh 2°C - 8°C (Bao 

gồm cả: Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc 

độc; thuốc thuộc danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, sinh phẩm. 

Không bao gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất; vắc xin; 

thuốc phóng xạ) .Không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ.

NGUYỄN 

TRUNG 

HIẾU

Dược sĩ 

đại học

2240/CCHN-

D-SYT-PY
10/3/2025

Sở Y tế 

Phú Yên 
0966857856

Cấp điều 

chỉnh (thay 

đổi PTCM 

NGUYỄN 

TRUNG 

HIẾU thay 

cho VÕ 

THANH 

LÂM

2
NHÀ THUỐC 

THANH NHÀN

Khu phố Phú Hiệp 

3, phường Hòa 

Hiệp, tỉnh Đắk Lắk

0614/25/

GPP-NT
13/10/2028

Cơ sở 

bán lẻ 

thuốc -

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất; 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc 

chứa dược chất thuộc Danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc phóng xạ; vắc xin). Không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

TRẦN 

PHƯƠNG 

HUYỀN

Dược sĩ 

đại học

1580/CCHN-

D-SYT-PY
30/10/2020

Sở Y tế 

Phú Yên 
0868358448

Đánh giá 

duy trì GPP

3
QUẦY THUỐC 

CHIẾN HIẾU

Thôn Phụng Tường 

1, xã Phú Hòa 2, 

tỉnh Đắk Lắk

0599/25/

GPP-QT
13/10/2028

Cơ sở 

bán lẻ 

thuốc -

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dược chất thuộc 

Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc 

xin). Không được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

LÊ THỊ 

THANH 

TRÀ

Dược sĩ 

trung học

284/PY-

CCHND
31/10/2014

Sở Y tế 

Phú Yên 
0937709858

Đánh giá 

duy trì GPP

Ghi chú

Giấy chứng nhận 

GPP

Phụ lục II

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC (GPP) 

(Kèm theo Quyết định số 1098/QĐ-SYT ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk)

TT
Tên/loại hình cơ 

sở

Địa chỉ kinh 

doanh

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Phạm vi kinh doanh Điện thoại

Người chịu trách nhiệm chuyên môn

1



4
QUẦY THUỐC 

THU DIỄM

Thôn Phước Mỹ, xã 

Tây Hòa, tỉnh Đắk 

Lắk

0600/25/

GPP-QT
13/10/2028

Cơ sở 

bán lẻ 

thuốc -

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dược chất thuộc 

Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc 

xin). Không được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

LÊ THỊ 

THU DIỄM

Dược sĩ 

cao đẳng

1838/CCHN-

D-SYT-PY
25/7/2022

Sở Y tế 

Phú Yên 
0977177965

Đánh giá 

duy trì GPP

5
QUẦY THUỐC 

MỸ DUNG

Thôn Định Thọ 2, 

xã Phú Hòa 1, tỉnh 

Đắk Lắk

0601/25/

GPP-QT
13/10/2028

Cơ sở 

bán lẻ 

thuốc -

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dược chất thuộc 

Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc 

xin). Không được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

LÊ THỊ MỸ 

DUNG

Dược sĩ 

trung học

1180/CCHN-

D-SYT-PY
29/8/2018

Sở Y tế 

Phú Yên 
0768565835

Đánh giá 

duy trì GPP

6
QUẦY THUỐC 

KHÁNH VINH

Thôn Mỹ Xuân 1, 

xã Hòa Thịnh, tỉnh 

Đắk Lắk

0602/25/

GPP-QT
13/10/2028

Cơ sở 

bán lẻ 

thuốc -

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dược chất thuộc 

Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc 

xin) . Không được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

PHAN THỊ 

XUÂN 

VINH

Dược sĩ 

cao đẳng

3376/CCHN-

D-SYT-LA
12/02/2018

Sở Y tế 

Long An 
0374960900

Đánh giá 

duy trì GPP

2



7

QUẦY THUỐC 

HUỲNH THỊ 

THÀNH

Thôn Phú Hữu, xã 

Hòa Thịnh, tỉnh 

Đắk Lắk

0603/25/

GPP-QT
13/10/2028

Cơ sở 

bán lẻ 

thuốc -

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dược chất thuộc 

Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc 

xin) . Không được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

HUỲNH 

THỊ 

THÀNH

Dược sĩ 

trung học

629/PY-

CCHND
23/6/2016

Sở Y tế 

Phú Yên 
0349707989

Đánh giá 

duy trì GPP

8
QUẦY THUỐC 

HỒNG SIN

Thôn Mỹ Thạnh 

Đông 2, xã Tây 

Hòa, tỉnh Đắk Lắk

0604/25/

GPP-QT
13/10/2028

Cơ sở 

bán lẻ 

thuốc -

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dược chất thuộc 

Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc 

xin) . Không được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

TRIỆU THỊ 

SIN

Dược sĩ 

trung học

736/PY-

CCHND
15/11/2016

Sở Y tế 

Phú Yên 
0917217887

Đánh giá 

duy trì GPP

9
QUẦY THUỐC 

THUẬN NHANH

Khu phố Mỹ Lệ 

Tây, xã Tây Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk

0605/25/

GPP-QT
13/10/2028

Cơ sở 

bán lẻ 

thuốc -

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dược chất thuộc 

Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc 

xin) . Không được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

NGUYỄN 

THỊ MINH 

TOÀN

Dược sĩ 

trung học

1140/CCHN-

D-SYT-PY
29/6/2018

Sở Y tế 

Phú Yên 
0986149997

Đánh giá 

duy trì GPP

3



10
QUẦY THUỐC 

HÀ PHƯƠNG

Thôn Liên Thạch, 

xã Sơn Thành, tỉnh 

Đắk Lắk

0606/25/

GPP-QT
13/10/2028

Cơ sở 

bán lẻ 

thuốc -

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dược chất thuộc 

Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc 

xin) . Không được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

NGUYỄN 

THỊ KIM 

PHƯƠNG

Dược sĩ 

trung học

1244/CCHN-

D-SYT-PY
26/12/2018

Sở Y tế 

Phú Yên 
0388347957

Đánh giá 

duy trì GPP

11
QUẦY THUỐC 

VIỆT HỒNG

Thôn Ngân Điền, 

xã Sơn Hòa, tỉnh 

Đắk Lắk

0607/25/

GPP-QT
13/10/2028

Cơ sở 

bán lẻ 

thuốc -

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dược chất thuộc 

Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc 

xin) . Không được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

LÊ CÔNG 

VIỆT

Dược sĩ 

cao đẳng

1874/CCHN-

D-SYT-PY
16/8/2022

Sở Y tế 

Phú Yên 
0978402700

Đánh giá 

duy trì GPP

12
QUẦY THUỐC 

MINH BẠCH

Thôn Tân Phú, xã 

Sơn Hòa, tỉnh Đắk 

Lắk

0608/25/

GPP-QT
13/10/2028

Cơ sở 

bán lẻ 

thuốc -

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dược chất thuộc 

Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc 

xin) . Không được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

ĐINH THỊ 

TIỂN

Dược sĩ 

cao đẳng

1875/CCHN-

D-SYT-PY
16/8/2022

Sở Y tế 

Phú Yên 
0914913863

Đánh giá 

duy trì GPP

4



13
QUẦY THUỐC 

BÌNH HOÀNG

187 Trần Phú, xã 

Sơn Hòa, tỉnh Đắk 

Lắk

0609/25/

GPP-QT
13/10/2028

Cơ sở 

bán lẻ 

thuốc -

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dược chất thuộc 

Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc 

xin) . Không được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

NGUYỄN 

VĂN BÌNH

Dược sĩ 

trung học

1907/CCHN-

D-SYT-PY
04/10/2022

Sở Y tế 

Phú Yên 
0978084358

Đánh giá 

duy trì GPP

14
QUẦY THUỐC 

HỘI THẢO

Thôn Tân Hội, xã 

Tây Sơn, tỉnh Đắk 

Lắk

0610/25/

GPP-QT
13/10/2028

Cơ sở 

bán lẻ 

thuốc -

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dược chất thuộc 

Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc 

xin) . Không được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.
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